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BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an 
toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016

Kính gửi:  Các vị đại biểu Quốc hội, 

Thực hiện Nghị quyết số 14/2016/QH14 ngày 27/7/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2016/QH14 ngày 28/7/2016 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016” do đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn. 
Đoàn giám sát đã thực hiện đúng Kế hoạch, tiến hành làm việc với 21/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam
, với số lượng 210 cơ sở khảo sát thuộc 08 loại hình sản xuất, kinh doanh (SXKD) thực phẩm
. Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với 03 Bộ có trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn thực phẩm (ATTP): Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công thương và nghe Chính phủ báo cáo kết quả tình hình thực hiện pháp luật về ATTP. Đoàn giám sát tổ chức 03 Hội nghị chuyên đề:“Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016” tại tỉnh Quảng Ninh, Bình Định và thành phố (Tp.) Hồ Chí Minh.
 Để đổi mới hoạt động giám sát, tăng cường hiệu quả và tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động giám sát, Đoàn giám sát đã tiến hành tổ chức hoạt động giám sát gọn nhẹ, tại các địa phương đến giám sát, Đoàn chia thành 02 đến 04 Tổ công tác khảo sát thực tế để có thể tiếp cận được với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh. Ngoài việc phối hợp với địa phương để lựa chọn địa điểm tiến hành khảo sát, Đoàn giám sát đã tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở không báo trước để nâng cao tính khách quan của đợt giám sát. Hoạt động của Đoàn giám sát được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên báo, đài đã thu hút sự quan tâm của xã hội, tạo chuyển biến tốt trong hoạt động SXKD thực phẩm, nhận thức người dân về ATTP được nâng cao. 

Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, của Ủy ban nhân dân (UBND) 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP; Báo cáo giám sát của 42 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh/thành phố, các tài liệu có liên quan và kết quả khảo sát thực tế, Đoàn giám sát đã xây dựng báo cáo giám sát và Dự thảo Nghị quyết hoạt động giám sát về ATTP. 
Sau đây, Đoàn giám sát xin báo cáo Quốc hội kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2011-2016” như sau:
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN  2011 - 2016

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Văn bản chính sách pháp luật về ATTP thời gian qua đã được ban hành tương đối đầy đủ và kịp thời; từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về  ATTP

          Số liệu thống kê từ các bộ và UBND của 63 tỉnh/thành phố thì trong giai đoạn từ 2011- 2016, hệ thống pháp luật về ATTP của Việt Nam đã có 158 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do các cơ quan trung ương ban hành, trong đó 08 văn bản Luật của Quốc hội, 34 Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, 08 Thông tư liên tịch, 40 Thông tư của Bộ Y tế, 54 Thông tư của Bộ NN&PTNT, 12 Thông tư của Bộ Công Thương, 02 Thông tư của Bộ Tài chính để quản lý ATTP, trong đó Luật ATTP là văn có hiệu lực cao, quy định khá đầy đủ, toàn diện các nội dung về quản lý ATTP (xem phụ lục 1).
Đồng thời, các địa phương đã ban hành 1.253 văn bản quản lý (trong đó có 669 văn bản quy phạm pháp luật) (xem phụ lục 2).
Nội dung các văn bản pháp luật ban hành, về cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về ATTP; nội luật hóa các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia
, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; các quy định hướng dẫn đã bám sát văn bản gốc, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý như: quy định về phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý, phương thức quản lý, công cụ kỹ thuật phục vụ quản lý, điều kiện SXKD  cho từng loại thực phẩm…
Các nội dung giao Chính phủ, giao Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND cấp tỉnh quy định trong Luật ATTP đến nay đều đã được cụ thể hóa trong các nghị định, thông tư.

Các quy định pháp luật ATTP được ban hành đúng thẩm quyền, bám sát yêu cầu QLNN về ATTP, bảo đảm tính khả thi, khá thuận lợi cho SXKD thực phẩm.

          Giai đoạn 2011- 2016, nhiều văn bản chính sách lớn định hướng cho quản lý ATTP đã được ban hành như: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chỉ thị 08-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030
, Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
… Nhiều văn bản pháp luật như: Hiến pháp 2013, Luật Thú y, Luật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước…cũng được sửa đổi, bổ sung, ban hành trong giai đoạn này đã góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý ATTP.

Triển khai thực hiện Luật ATTP và các văn bản nêu trên, nhiều văn bản  hướng dẫn thi hành luật đã được ban hành như: Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật ATTP, Nghị định 178/2013/NĐ-CP về quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP, Quyết định số 1228/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 2012 - 2015 và nhiều văn bản nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư cũng được ban hành quy định cụ thể về quy hoạch, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP; tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu, giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm; yêu cầu về điều kiện, sản xuất, kinh doanh, lưu thông, vận chuyển, quảng cáo thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP; các thủ tục hành chính trong quản lý ATTP…
2. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP đã được quan tâm ban hành đồng bộ hơn phục vụ yêu cầu quản lý ATTP

Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do bộ KH&CN ban hành, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) do các bộ quản lý chuyên ngành ban hành với hình thức văn bản là dạng thông tư. 

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, trong giai đoạn 2011- 2016 đã có 365 TCVN về thực phẩm, 29 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP được ban hành
, riêng năm 2016 đã có 127 TCVN về ATTP được ban hành. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ thì con số TCVN mà các bộ ngành đề nghị ban hành là 457, số QCVN là 119 và quy định kỹ thuật về ATTP là 06
. Như vậy, số lượng TCVN được ban hành chỉ chiếm 80%, QCVN chỉ chiếm 56,3% so với yêu cầu, trong khi đó thực phẩm thuộc loại hàng hóa nhóm 2 (bắt buộc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật -QCKT). Hiện mới chỉ có 02 QCKT địa phương được ban hành là quy QCKT về rượu bưởi Tân Triều (tỉnh Đồng Nai) và rượu Xuân Thạnh (tỉnh Trà Vinh).

Tóm lại, trong giai đoạn 2011-2016, Quốc hội, Chính phủ, các bộ/ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng ban hành được một khối lượng lớn văn bản QPPL, đó là các văn bản Luật của Quốc hội, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên tịch, Thông tư, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ/ngành, các văn bản quản lý của các địa phương về ATTP; chất lượng các văn bản về cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, hình thành một hệ thống quy định pháp luật tương đối toàn diện, đầy đủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý ATTP.
II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ

1. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về ATTP còn chậm, chưa được hệ thống hóa gây ảnh hưởng tới việc thực thi Luật; một số quy định chưa phù hợp với quản lý ATTP, tính khả thi chưa cao
Luật ATTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 nhưng đến 25/4/2012 mới ban hành Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; hoặc đến năm 2014 mới ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT- BNNPTNT- BCT về phân công, phối hợp trong QLNN về ATTP.

Các văn bản ban hành nhiều nhưng chưa được hệ thống hóa gây khó khăn cho việc áp dụng Luật. Ví dụ, về sản xuất, kinh doanh sữa chế biến dạng lỏng phải áp dụng không dưới 25 văn bản QPPL, trong đó 06 Luật, 06 Nghị định, 13 thông tư hướng dẫn, liên quan đến 09 thủ tục hành chính, 05 cơ quan QLNN chưa kể đến các lĩnh vực khác như xử lý vi phạm hành chính, quản lý thị trường, môi trường… (xem Phụ lục 3)
Quy định trong Luật ATTP về truy xuất nguồn gốc thực phẩm (điểm e khoản 2 Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 8, điểm b khoản 2 Điều 11, điểm h khoản 1 Điều 22, Điều 54); quy định về điều kiện SXKD thực phẩm nhỏ lẻ (Điều 22) là chưa bảo đảm tính khả thi; quy định về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu đổi với tất cả lô hàng nhập khẩu (điểm b khoản 1 Điều 38) là chưa phù hợp với thực tế. Quy định về các tội phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của Bộ luật Hình sự 2015 thì các hành vi vi phạm chưa được lượng hóa nên trên thực tế rất khó xác định để xử lý hình sự; quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (khoản 2 và 3 Điều 7 Luật Đầu tư
) chưa phù hợp với các Luật đã ban hành có liên quan đến SXKD thực phẩm.
2. Một số quy định về phân công trách nhiệm QLNN về ATTP còn chồng chéo, chưa rõ ràng; một số lĩnh vực quản lý thiếu quy định hướng dẫn cụ thể
Luật ATTP đã được ban hành từ năm 2010 với nhiều đổi mới quan trọng, như: Tiếp cận quản lý ATTP trong toàn bộ quá trình sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc thực phẩm; thu gọn đầu mối quản lý ATTP từ 5 bộ xuống còn 3 bộ chịu trách nhiệm chính trong quản lý ATTP, gồm: Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và có sự phân công cụ thể trách nhiệm quản lý ATTP của các bộ đối với từng nhóm sản phẩm như tại Điều 62, 63, 64. Tuy nhiên, các quy định này còn chưa phù hợp trong quản lý các sản phẩm “giao thoa” giữa các bộ hoặc giữa các bộ và địa phương 
, một số nội dung còn chồng chéo, thiếu rõ ràng; một số lĩnh vực quản lý còn thiếu hướng dẫn cụ thể.

Quy định về phân công quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; quản lý sản phẩm hỗn hợp thuộc lĩnh vực quản lý của 3 ngành Y tế, NN&PTNT và Công thương trong các văn bản dưới luật thì theo thống kê sơ bộ còn có 37 văn bản có mặt mâu thuẫn, không phù hợp với điều kiện thực tế, cần sửa đổi, bổ sung (xem Phụ lục 4). Quy định về quản lý ATTP đối với các chợ, siêu thị, quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản xuất thủ công như: miến, bún, phở khô, rượu chưa cụ thể, thiếu các văn bản hướng dẫn cần thiết.
3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý thực phẩm còn thiếu
Với số lượng hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường lên tới hàng chục nghìn chủng loại, trong đó có sản phẩm nông sản tươi sống, thực phẩm chức năng, hàng nghìn sản phẩm thực phẩm truyền thống, là đặc sản vùng/miền thì việc ban hành TCVN, QCVN, QCKT địa phương về thực phẩm là công cụ kỹ thuật để quản lý ATTP trong thời gian qua là chậm và còn thiếu (xem Phụ lục 5). Một số quy chuẩn kỹ thuật còn chưa rõ ràng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng như quy chuẩn kỹ thuật về sữa chế biến dạng lỏng
. 
Tóm lại, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, thì việc ban hành VBQPPL về ATTP trong thời gian qua cũng bộc không ít tồn tại và hạn chế; trong đó đáng lưu ý là nhiều văn bản ban hành chậm và còn thiếu, chưa thực sự phù hợp, chưa được hệ thống hóa, còn chồng chéo, quy định phân công trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị chưa thực sự khoa học và rõ ràng, cần phải sớm khắc phục trong thời gian tới.
​Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH,
 PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Việc chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, UBND các cấp về ATTP được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động QLNN về ATTP
Triển khai chính sách pháp luật về ATTP, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, UBND các cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện. 
Hoạt động của các Ban chỉ đạo liên ngành đã được tăng cường cả ở Trung ương và địa phương. Nội dung hoạt động có nhiều sự đổi mới, tập trung vào thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý sự cố ATTP, giải quyết các vướng mắc trong phân công, phân cấp quản lý ATTP (đã ban hành 03 Thông tư liên tịch để xử lý các vấn đề liên ngành trong phân công, phối hợp quản lý ATTP). Đoàn thanh tra liên ngành đã có sự đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra đột xuất, áp dụng thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến huyện, xã
. Nhiều vấn đề vướng mắc trong quản lý ATTP đã được tháo gỡ, nhiều vụ vi phạm pháp luật về ATTP bị phát hiện, bắt giữ kịp thời
.
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương, nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP đã được tăng cường hơn; trách nhiệm của các Bộ, ngành, cấp chính quyền đối với công tác ATTP được làm rõ, đề cao. Đến nay 19 tỉnh/thành phố có Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP. 
2. Hệ thống tổ chức quản lý, nhân lực, điều kiện làm việc của các cơ quan quản lý ATTP từng bước được kiện toàn
2.1. Tổ chức bộ máy QLNN về ATTP từng bước được kiện toàn
- Tại Trung ương: Quản lý nhà nước về ATTP được phân công cho ba bộ: Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương. Trong đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất QLNN về ATTP. Đối với một số sản phẩm giao thoa giữa các bộ, thì đã có sự phân công cụ thể
. Tại 3 Bộ này đều có các đơn vị chuyên môn phụ trách
. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban để chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các Bộ.
- Tại địa phương:  UBND các cấp thực hiện QLNN về ATTP trong phạm vi địa phương. Tham mưu giúp UBND ở các tỉnh/thành phố là Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công thương; ở các sở này đều có đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng QLNN về ATTP trên địa bàn
. Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP được thành lập tới cấp xã và đang được kiện toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Trưởng ban là Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp hoạt động liên ngành tại địa phương. Tuy nhiên, ở cấp xã nhiệm vụ này chủ yếu chỉ có ngành y tế thực hiện và được giao cho trạm y tế xã, phường, chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác ATTP. 
2.2 Nhân lực cho công tác quản lý ATTP từ trung ương đến địa phương từng bước tăng cường
Giai đoạn 2011 - 2016, ở Trung ương, số nhân lực biên chế về ATTP là 259 người, trong đó kiêm nhiệm là 80 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương. Ở địa phương, theo Báo cáo của 37 UBND tỉnh/thành phố có đủ số liệu
 cho thấy, nhân lực về ATTP có tăng qua các năm. Năm 2011, trung bình mỗi tỉnh có khoảng 60 biên chế chuyên trách, 316 kiêm nhiệm trong đó cấp tỉnh là 29 chuyên trách, 19 kiêm nhiệm; cấp huyện 31 chuyên trách, 36 kiêm nhiệm và cấp xã 260 kiêm nhiệm. Năm 2016, trung bình mỗi tỉnh đã có khoảng 97 biên chế chuyên trách và 375 kiêm nhiệm về ATTP, trong đó cấp tỉnh là 60 chuyên trách, 27 kiêm nhiệm; cấp huyện là  37 chuyên trách, 51 kiêm nghiệm và cấp xã có khoảng 375 kiêm nhiệm (xem phụ lục 6). Trong khi đó, theo báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý ATTP giai đoạn 2004- 2009
 thì ở tuyến tỉnh chỉ có 0,5 người cho hoạt động ATTP, tuyến quận/huyện chỉ có 0,9 người được phân công triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn về VSATTP trên địa bàn. Tuyến xã/phường: không được giao chức năng quản lý về VSATTP, trạm y tế xã/phường chỉ có từ 0,5 - 01 người được phân công giúp UBND xã và phòng Y tế tham gia QLNN về lĩnh vực VSATTP trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, giám sát thực tế tại một số bộ, địa phương thì các kiến nghị thường là tăng cường nhân lực cho công tác ATTP. 

2.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm định, kiểm nghiệm mẫu, giám định, nghiên cứu khoa học về ATTP đã được đầu tư nhiều hơn
- Tại Trung ương: Các đơn vị thuộc các bộ đã cơ bản được bố trí trụ sở làm việc; trang thiết bị, điều kiện làm việc được tăng cường, tương đối đầy đủ; các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành đã được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
- Tại địa phương: Điều kiện làm việc của một số Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (QLCLNLTS) đã có sự cải thiện. Theo thống kê Báo cáo của 55 UBND tỉnh/thành phố có đủ số liệu
, số lượng cơ sở kiểm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm tại địa phương là 242, số đạt tiêu chuẩn ISO 17.025 là 165, số được chỉ định là 151 (xem Phụ lục 7).  
Đến năm 2016, trên cả nước có trên 200 cơ sở thực thực hiện kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm ATTP do Nhà nước đầu tư hoặc được chỉ định; 34 tổ chức cơ quan, tổ chức sự nghiệp khoa học làm nhiệm vụ kiểm định, kiểm nghiệm mẫu, giám định, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thực phẩm
. Riêng ngành y tế có 14 đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu. 
Đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng về ATTP giai đoạn 2011 - 2016 là 416,7 tỷ đồng, chiếm 16,3% so với tổng đầu tư NSNN cho công tác ATTP cả giai đoạn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn trang bị phòng phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm hiện đại phục vụ cho quản lý chất lượng sản phẩm của mình. Điều này cho thấy, khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý ATTP đã được cả nhà nước và doanh nghiệp quan tâm, phát triển cả về số lượng, chất lượng và loại hình dịch vụ kỹ thuật.  
3. Công tác quản lý ATTP trong sản xuất rau, quả tươi sống, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm có nhiều tiến bộ, bước đầu đã có mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi 
3.1. Trong sản xuất, kinh doanh rau, quả tươi sống 

Theo số liệu của Cục trồng trọt - Bộ NN&PTNT, diện tích rau, quả cả nước là 823 ngàn ha rau, hơn 800 ngàn ha cây ăn quả; đã có 23.076 cơ sở sản xuất kinh doanh rau, quả tươi sống, với lượng sản xuất 3,9 triệu tấn rau, quả mỗi năm
. Đến nay, đã có 43 tỉnh có quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn với diện tích quy hoạch đến năm 2020 là 120.869,9 ha (chiếm 14,7% diện tích rau cả nước); có 1.530 cơ sở sản xuất rau áp dụng theo các tiêu chuẩn GAP với diện tích khoảng 12.687 ha, bằng 1,54% diện tích rau cả nước. Theo thống kê từ 57 tỉnh/thành phố thì số cơ sở sản xuất, kinh doanh rau quả an toàn được cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP là 57% (trên tổng số 12.163 cơ sở thuộc diện phải cấp chứng nhận). 

3.2. Trong chăn nuôi,  giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

Năm 2016, cả nước đã sản xuất được hơn 5 triệu tấn thịt gia súc, gia cầm, 9,5 tỷ quả trứng, 795 nghìn tấn sữa, 6,7 triệu tấn thủy sản
. 

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm thịt đạt 43% trên tổng số 15.388 cơ sở thuộc diện phải cấp giấy và chiếm 20,8% trên tổng số cơ sở chăn nuôi; số lượng cơ sở triển khai tổ chức áp dụng quy trình thực hành tốt trong chăn nuôi (VietGAHP) trên 11.230 hộ, đã có trên 100 trang trại chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh. Nhiều mô hình chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm theo chuỗi khép kín, đầu tư hệ thống chuồng, trại hiện đại như: Công ty cổ phẩm tập đoàn DABACO, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam... Nhiều cơ sở đầu tư hệ thống chuồng kín, đệm sinh học, hầm biogas để cải thiện điều kiện chăn nuôi và xử lý ô nhiễm môi trường... 

- Về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật: Tính đến 31/12/2015, cả nước có khoảng 29.560 cơ sở giết mổ, trong đó số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là 28.650 cơ sở (chiếm 97%); số cơ sở giết mổ tập trung và tập trung giết mổ là 910, trong đó có 10 cơ sở giết mổ để xuất khẩu
. Về cơ bản các cơ sở giết mổ tập trung được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nên việc đảm bảo ATTP, vệ sinh thú y, quy trình giết mổ và bảo vệ môi trường (BVMT) khá tốt, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc động vật như Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh. Một số cơ sở như VISSAN còn áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm động vật (Te-Food).

- Trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản: Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến cuối năm 2015 diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.278 triệu ha; tỷ lệ cơ sở nuôi trồng thủy sản năm 2015 được kiểm tra đạt yêu cầu là 89,1% tăng so 2013 (66%); đến 11/2016 đã cấp được 201 giấy chứng nhận VietGAP cho 350 cơ sở nuôi tôm, cá tra, rô phi…; ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng quy phạm thực hành nuôi tốt, có công nghệ siêu thâm canh trong hệ nuôi tuần hoàn khép kín nuôi trồng thủy sản bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế sử dụng kháng sinh, chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi.
4. Quản lý ATTP trong xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm được quan tâm hơn, số lượng thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tăng, thị trường được mở rộng 
4.1. Về xuất khẩu thực phẩm: Trong giai đoạn 2011 - 2016 Việt Nam đã xuất được trên 51 triệu tấn nông sản thực phẩm các loại. Sản phẩm nông sản Việt Nam đã có mặt trên 160 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU…. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông sản thực phẩm năm 2016 đạt trên 32 tỷ USD, trong các nhóm hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2016, có nhiều nhóm hàng đạt giá trị hơn 1 tỷ USD như: mặt hàng rau quả (2,4 tỷ USD), cà phê (3,3 tỷ USD), hạt điều (2,8 tỷ USD), hạt tiêu (1,4 tỷ USD), gạo (2,1 tỷ USD) và cao su (1,6 tỷ USD). Thực phẩm xuất khẩu đều phải kiểm tra nhà nước về ATTP.

4.2. Về nhập khẩu thực phẩm: Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu trên 7 triệu tấn thực phẩm các loại
. Thực phẩm nhập khầu đều chịu sự kiểm tra của các cơ quan kiểm tra được chỉ định; tuân thủ quy trình, thủ tục kiểm tra ATTP, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. 
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc thực vật, kết quả kiểm tra 272.570 lô, với 4.796 mẫu kiểm tra (trên tổng trọng lượng thực phẩm là 18.539.794 tấn với hơn 50 loại mặt hàng nhập khẩu từ trên 60 quốc gia) cho thấy, phát hiện 40 mẫu (chiếm 0,83%) vi phạm các chỉ tiêu về ATTP. Đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm cả thủy sản), đã có 45 nước với 5.712 cơ sở được nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật vào Việt Nam. Tổng khối lượng động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu (kể cả thủy sản) là 45.246 lô với trọng lượng 2.179.430 tấn; khi lấy 45.246 mẫu kiểm tra, chỉ phát hiện 357 mẫu (chiếm 0,79%) vi phạm các chỉ tiêu về ATTP 
. Đối với thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế, tính đến tháng 11/2016, các đơn vị chức năng đã kiểm tra 143.460 lô trong đó có 254 lô không đạt (0,18%); đây là bộ đầu tiên kết nối một cửa quốc gia kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam và ban hành quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo nguyên tắc quản lý rủi ro và thừa nhận các giấy chứng nhận của nước xuất khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
5. Quản lý ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực

5.1. Về cấp “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP” đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có nhiều cố gắng. 
Theo báo cáo của UBND từ 48 tỉnh/thành phố
 có đủ số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2011-2016, các cơ quan chức năng đã cấp 137.447 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh trên tổng số 223.697 cơ sở thuộc diện phải cấp giấy, chiếm 61% (xem Phụ lục 8), tăng gần 6 lần so với giai đoạn 2006 – 2008, số cơ sở được cấp giấy chứng nhận chỉ là 11,21% (có 50.089 cơ sở được cấp giấy chứng nhận trên tổng số 446.731 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong cả nước). 
5.2. Đối với thực phẩm chế biến công nghiệp do được đầu tư và kiểm tra thường xuyên nên ATTP được bảo đảm, có chất lượng cao 

- Đối với lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm: Hiện cả nước có khoảng 1.700 nhà máy chế biến nông, lâm, thuỷ sản với quy mô vừa và lớn. Trong đó, có nhiều nhà máy và cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản đã áp dụng công nghệ chế biến hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý theo HACCP, ISO 22000; riêng chế biến thuỷ sản hiện có 645 cơ sở đạt quy chuẩn của Việt Nam, áp dụng HACCP phục vụ cho xuất khẩu trực tiếp vào EU, Hàn Quốc, Trung Quốc… 
- Đối với với lĩnh vực chế biến sữa: Cả nước có trên 80 doanh nghiệp sản xuất, chế biến sữa với số lượng trên 30 nhà máy (trong đó, riêng Vinamilk có 13 nhà máy). Năm 2015, sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành sữa đạt gần 01 triệu tấn với trên 300 chủng loại sản phẩm. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa đã chủ động đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất nên sản phẩm sản xuất ra có chất lượng ổn định và bảo đảm ATTP. 

- Đối với lĩnh vực chế biến bánh, kẹo, mỳ ăn liền: Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại trong chế biến, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, quy trình chế biến được kiểm soát nên cơ bản bảo đảm ATTP. 

5.3. Đối với thực phẩm chức năng bước đầu đã được kiểm soát

Tính đến tháng 10/2016, cả nước có 5.698 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN); trong đó có 1.440 cơ sở sản xuất trong nước, 4.258 cơ sở kinh doanh. Theo thống kê của Bộ Y tế, nước ta có hơn 20.000 sản phẩm TPCN công bố chất lượng, trong đó khoảng 60% sản phẩm được sản xuất trong nước. Bộ Y tế đã cấp 40.270 giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định về ATTP) cho TPCN
. 
5.4. Đối với rượu, bia và nước giải khát, các cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh cơ bản tuân thủ yêu cầu về ATTP 

Theo báo cáo của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, trong giai đoạn 2011 - 2016, mỗi năm Việt Nam sản xuất 3,79 tỷ lít bia (117 cơ sở), bình quân đầu người 34,3 lít/năm, ở mức cao trên thế giới; sản lượng rượu công nghiệp đạt 70 triệu lít với khoảng 162 cơ sở sản xuất rượu công nghiệp trên cả nước. Mỗi năm Việt Nam sản xuất 8,86 tỷ lít rượu, bia, nước giải khát từ trên 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh (chưa tính các làng nghề nấu rượu). Theo báo cáo của Bộ Công thương, Bộ đã cấp 100% chứng nhận đủ điều kiện SXKD rượu, bia nước giải khát thuộc diện phải cấp giấy.   

5.5. Đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, số lượng các cơ sở đủ điều kiện ATTP  ngày càng tăng 

Hiện các quy định về ATTP đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được ban hành tương đối đầy đủ. Trong giai đoạn 2011-2016, theo báo cáo của Bộ Y tế thì các đơn vị chức năng ngành y tế đã cấp 27.733 giấy trong tổng số 52.392 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp giấy/21 tỉnh thành phố (chiếm 52,9%). Đối với cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận đã có 32.960 cơ sở thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

5.6. Đối với các chợ, nhất là chợ hạng 1, chợ đầu mối lớn, các siêu thị điều kiện ATTP nói chung được đảm bảo

Tính đến tháng 12/2015, cả nước có 8.660 chợ (trong đó: 284 chợ hạng I, 924 chợ hạng II và 7.452 chợ hạng III), trên 600 siêu thị và trung tâm thương mại về thực phẩm. 
- Đối với chợ đầu mối: Cả nước hiện có 157 chợ đầu mối nông, lâm thủy sản (trong đó có 77 chợ nông sản đa ngành, 30 chợ đầu mối rau quả, 12 chợ đầu mối lúa gạo và 38 chợ đầu mối thủy sản). Một số địa phương đã có mô hình xét nghiệm ATTP lưu động bằng test nhanh và xe chuyên dùng như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, bước đầu kiểm soát ATTP ngay tại chợ.

- Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại: Tính đến cuối năm 2015, cả nước có khoảng 957 siêu thị và trung tâm thương mại, trong đó có trên 60% đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm
. Việc quản lý ATTP được thực hiện tốt hơn, điều kiện bảo quản thực phẩm được bảo đảm; đều đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; hàng hóa thực phẩm được kinh doanh hầu hết đều có nguồn gốc xuất xứ, được công bố hợp quy hoặc chứng nhận bảo đảm ATTP của cơ quan QLNN có thẩm quyền. 
6. Việc kiểm nghiệm thực phẩm, kiểm soát các nguy cơ gây mất ATTP có nhiều tiến bộ
Đã có 107 phòng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN được chỉ định và duy trì được hiệu lực chỉ định, trong đó 32 phòng kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN,.. chỉ định phục vụ QLNN
 và 10 phòng kiểm nghiệm xã hội hóa. Các phòng kiểm nghiệm đều đã được đầu tư máy móc, thiết bị tương đối hiện đại; một số phòng được trang bị máy móc thiết bị tương đương với các nước thuộc nhóm đầu ở ASEAN để phân tích được hầu hết các chỉ số về ATTP theo quy định quốc tế. Cán bộ, nhân viên các phòng kiểm nghiệm đa số đã được đào tạo bài bản, nhiều cán bộ được đào tạo tại các nước phát triển. 
 Tại địa phương, đối với ngành Y tế đã có 42/63 tỉnh có phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC/17025; 15/63 Trung tâm YTDP đang xây dựng các phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.  
Công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đã được các Bộ, ngành thiết lập, triển khai như cảnh báo nhanh nguy cơ ô nhiễm thực phẩm (thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia VSATTP, hoạt động tiếp nhận thông tin ô nhiễm…). 
7. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về ATTP đã được tăng cường, hoạt động có hiệu quả

Trong giai đoạn 2011-2016, việc nâng cao kiến thức về ATTP cho các đối tượng đã được các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức khá đa dạng, phong phú; đã tổ chức được hơn 212.160 cuộc nói chuyện, hội thảo với hơn 6.120.730 người tham dự. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam liên lục phát sóng thông điệp về bảo đảm ATTP và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ, Tết, Tháng hành động vì chất lượng ATTP vào khung giờ cao điểm của tất cả các ngày trong tuần (mỗi tuần trung bình 7 - 15 lượt); tại các địa phương, đã có gần 1.562 nghìn lượt tin, bài về ATTP được phát sóng trên hệ thống phát thanh tỉnh, huyện, xã phường. Trang điện tử Bộ Y tế (Cục ATTP) đã đăng tải hơn 3.600 tin, bài có nội dung phản ánh thông tin, bài tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP đến người dân. Các báo Trung ương và địa phương đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền ATTP, đã đăng 249.851 tin bài có nội dung về quản lý ATTP, phát hiện nhiều vụ vi phạm về ATTP, phổ biến kiến thức, tin nước ngoài có liên quan đến thực phẩm, trong đó đã đưa ra nhiều thông tin cảnh báo về ATTP giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, điều chỉnh các hành vi sản xuất, kinh doanh, sử dụng, thương mại, ngoại giao liên quan đến thực phẩm.
- Việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về ATTP được chú trọng hơn: Tính đến tháng 11/2016, các cơ quan chức năng của ngành y tế và nông nghiệp đã cấp hơn 304.740 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
. Nội dung ATTP đã được đưa vào chương trình chính thức, hoặc lồng ghép tùy theo các trường, các cấp học
. Nhờ đó, nhận thức và hành động của cộng đồng đã có sự chuyển biến tích cực.

- Hoạt động thông tin, quảng cáo thực phẩm đã được triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc: Các đơn vị chức năng của 3 ngành: Y tế, NN&PTNT, Công Thương đã thẩm định hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm cho gần 14.980 hồ sơ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm trong nước và thực phẩm nhập khẩu
.  

8. Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP đã được triển khai tương đối đồng bộ và quyết liệt, nghiêm minh hơn trước

8.1. Về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính 

Từ năm 2011-2016: Cả nước đã  thành  lập  được 153.493 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các ngành chức năng: Y tế, NN&PTNT, Công thương, Công an, KH&CN, Giáo dục và đào tạo..., tiến hành kiểm tra tại 3.350.035 cơ sở, phát hiện 678.755 cơ sở vi phạm, chiếm 20,3%. 

Theo thống kê từ báo cáo của 45 tỉnh/thành phố UBND
 có đủ số liệu thì, giai đoạn 2011 - 2016 đã có 124.957 Đoàn thanh tra ATTP/45 tỉnh; số vụ vi phạm là 436.311 vụ, số tiền phạt là 211 tỷ đồng, số sản phẩm bị tiêu hủy là 24.748 tấn  (xem Phụ lục 9). Các vi phạm chủ yếu là vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, vi phạm về trang thiết bị, dụng cụ, vi phạm về việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... 

Các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành nhiều đợt thanh, kiểm tra đột xuất theo chuyên ngành, đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về ATTP
. Kết quả thực thi Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 05 quận/huyện và 10 xã/phường/thị trấn của Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho thấy số lượng vi phạm lớn hơn nhiều
. Điều này cho thấy mức độ vi phạm còn rất nghiêm trọng, số cơ sở vi phạm khi thanh tra đột xuất, chiếm 28,6% lớn hơn so với thanh tra báo trước theo kế hoạch. 

Công an, quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm, thu nộp 9,3 tỷ đồng (quý I/2016). Vi phạm chủ yếu là kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong sản xuất, chế biến
. 
Về xử lý vi phạm, trong số 678.755 cơ sở vi phạm, mới chỉ có 136.545 cơ sở bị xử lý, chiếm 20,1%, trong đó phạt tiền trung bình 200 nghìn đồng/vụ. Việc áp dụng các chế tài xử phạt đã được đẩy mạnh: tỷ lệ cơ sở bị phạt tiền (trước đây chỉ là cảnh cáo) tăng từ 30,0% năm 2011 lên 67,1% trong năm 2016; số tiền phạt trung bình 1 cơ sở tăng từ 1,35 triệu (2011) lên 3,73 triệu (2016). Cùng với việc xử phạt hành chính, các cơ quan chức năng đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với sản phẩm không đảm bảo ATTP, cũng như thu hồi các loại giấy phép (Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo của một số sản phẩm TPCN do không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm về ghi nhãn, hoặc không hoạt động đúng với địa chỉ đã đăng ký hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quảng cáo nhiều lần…). Hầu hết các trường hợp vi phạm từ địa phương đến Trung ương đã được thông báo công khai, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định. 

8.2. Về xử lý hình sự 
 Theo thống kê của Bộ Công an trong thời gian từ 2011-2016, Cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân chỉ khởi tố 01 vụ, 03 bị cáo về tội danh vi phạm các quy định về ATTP, đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 90 vụ, 148 bị can có hành vi phạm tội liên quan đến ATTP theo các tội danh khác, trong đó:  tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 BLHS); tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh (Điều 157 BLHS): 74 vụ, 117 bị can; tội buôn lậu (Điều 153 BLHS): 9 vụ, 12 bị can (hàng hóa buôn lậu là thực phẩm); tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS): 7 vụ. Tòa án nhân dân các cấp từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2016 đã thụ lý 321 vụ án liên quan đến ATTP, đã giải quyết, xét xử 313 vụ, cụ thể là thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 258 vụ/467 bị cáo, trong đó tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” với 256 vụ/467 bị cáo; tội vi phạm quy định về ATTP 02 vụ/02 bị cáo.  
Tóm lại, nhìn chung việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP đã có bước chuyển biến tích cực về cả về nhận thức và hành động; cơ sở đủ điều SXKD thực phẩm tăng lên, hình thành nhiều vùng sản xuất thực phẩm an toàn và cơ sở kinh doanh theo chuỗi giá trị đã đóng góp tích cực vào việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm của Việt Nam; đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao về ATTP của hơn 160 thị trường nước ngoài, trong đó có các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật, Canada, Hàn Quốc…. Nhiều loại nông sản như: gạo, chè, cà phê, hạt tiêu...của Việt Nam đã đứng vào tốp đầu trong các nước xuất khẩu trên thế giới. ATTP đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tuổi thọ của người Việt Nam (Kết quả điều tra dân số lần thứ nhất tháng 3/1960, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 48 tuổi
, đến năm 2010
 là trên 72 tuổi, năm 2015 đã tăng lên đến 74 tuổi). 
Công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành và quy trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý ATTP đã được xác định rõ hơn. Hoạt động quản lý ATTP từ trung ương đến địa phương được tăng cường cả về tổ chức bộ máy và nguồn lực thực hiện, thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh. Đã quan tâm nhiều hơn tới việc nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, điều kiện sản xuất, kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của doanh nghiệp; đã có nhiều vùng sản xuất rau sạch, chăn nuôi an toàn được quy hoạch và đưa vào hoạt động. 
II. MỘT SỐ TỐN TẠI VÀ YẾU KÉM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp quản lý ATTP của Chính phủ, các Bộ ngành, UBND các cấp chưa được thường xuyên; nguồn lực, điều kiện làm việc, trang thiết bị cho công tác quản lý ATTP còn hạn chế
1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quản lý ATTP còn chưa thường xuyên, một số nhiệm vụ triển khai chưa được tốt như: Quy hoạch vùng sản xuất an toàn; kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm theo một chiến lược dài hạn; xử lý chất cấm trong chăn nuôi, kháng sinh, kim loại nặng trong thịt, thủy sản; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, trong rau, quả, chè; phương thức quản lý thực phẩm còn nhiều bất cập; ATTP của một số sản phẩm thực phẩm chế biến thủ công, quy mô nhỏ chất lượng còn kém. 

1.2. Hệ thống cơ quan QLNN về ATTP còn chưa tương xứng với nhiệm vụ; lực lượng còn phân tán ở nhiều bộ ngành, đơn vị nên việc triển khai thực hiện còn thiếu sự đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Cụ thể, cơ quan giúp cho Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất quản lý ATTP trong phạm vi cả nước là Cục ATTP nhưng Cục chỉ có gần 90 biên chế, 20 cán bộ hợp đồng, trong khi thực tiễn quản lý phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến ATTP như sự cố Formosa, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, các nguy cơ gây mất ATTP cả trong và ngoài nước. Ở địa phương, sau nhiều năm thực hiện Pháp lệnh ATTP (2003) lên Luật ATTP (2010) đến nay vẫn chưa có mô hình tổ chức quản lý ATTP thực sự hiệu quả.  Mới đây, Tp. Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm Ban chỉ đạo ATTP trực thuộc UBND thành phố, có vị trí như một sở và nhân lực là tích hợp từ các sở, ban ngành chức năng của thành phố. 
1.3 Phối hợp giữa các cơ quan QLNN về ATTP còn hạn chế. Hoạt động của nhiều Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP chưa thực sự hiệu quả, nguồn lực, cán bộ lại kiêm nhiệm không theo sát tiến trình thực hiện nên hiệu quả không cao, đặc biệt ở tuyến xã /phường; phần lớn cán bộ trong ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm nên mức độ tập trung cho công tác này còn thấp. Do vậy, ở một số nơi, công tác này có tình trạng cơ quan cấp trên chỉ đạo khá tích cực nhưng dưới thực hiện kém hiệu lực, hiệu quả.
1.4. Về đầu tư kinh phí cho công tác quản lý ATTP chưa đáp ứng yêu cầu
Theo báo cáo của Chính phủ, tổng NSNN đầu tư cho công tác ATTP giai đoạn 2011 - 2016 là: 2.545,79 tỷ đồng
. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện còn thấp do bị cắt giảm (năm 2016 ngân sách TW giảm giảm 56%) và cấp chậm. Riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP, theo Quyết định 1228/QĐ-TTg Chương trình có tổng mức vốn là 4.139 tỷ đồng (giai đoạn 2012-2015). Tính từ năm 2011 đến năm 2015 thì tổng nguồn vốn được cấp mới chỉ là 1.251,49 tỷ đồng, chiếm 30,2% so với tổng mức vốn được phê duyệt. Năm 2016, Dự án ATTP thuộc Chương trình mục tiêu y tế dân số dự kiến được cấp là 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 11/2016 Dự án chỉ mới được tạm ứng 64 tỷ chiếm 21,33%.   

 Theo Báo cáo của UBND tỉnh các địa phương, tình trạng ngân sách thiếu và chậm phân bổ là phổ biến. Thống kê đầu tư từ NSNN cho công tác ATTP tại 44 tỉnh có số liệu đầy đủ
, ước tính trung bình NSNN đầu tư từ Trung ương mỗi tỉnh/thành phố giai đoạn 2011 - 2016 là khoảng 14 tỷ đồng (xem Phụ lục 10). Một số địa phương có bổ sung thêm ngân sách địa phương cho công tác ATTP, cao nhất là Tp. Hồ Chí Minh, tiếp đến là tỉnh Long An và tỉnh Quảng Ninh. Một số địa phương nhiều năm ngân sách không bố trí cho công tác ATTP. 
Việc đầu tư kinh phí cũng tác động lớn đến kết quả triển khai các nhiệm vụ QLNN về ATTP. Nhiều nhiệm vụ của công tác quản lý ATTP không được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt như: công tác quy hoạch vùng, cơ sở ATTP, quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung, điều tra, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm… 
1.5. Điều kiện làm việc, đầu tư trang thiết bị công tác kiểm nghiệm thực phẩm còn nhiều hạn chế  

- Điều kiện làm việc của Chi cục ATVSTP, Chi cục QLCLNLTS còn rất hạn chế, 36 chi cục ATVSTP, 37 Chi cục QLCLNLTS còn phải đi thuê trụ sở làm việc hoặc sử dụng chung với đơn vị khác, diện tích nhỏ hẹp, thiết bị làm việc còn thiếu, trung bình 02 người sử dụng 1 máy tính; các trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý ATTP còn thiếu. 
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu và lạc hậu; thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị kiểm tra nhanh. Nhiều địa phương vẫn chưa có phòng kiểm nghiệm. Hiện đang có tới 10 tỉnh không có phòng thử nghiệm, kiểm nghiệm là các tỉnh Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Điện Biên, Quảng Nam, Ninh Bình, Bình Phước, An Giang, Bến Tre và tỉnh Bình Dương. Hoạt động của các phòng kiểm nghiệm còn bộc lộ một số bất cập như: hiệu quả sử dụng các phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm được Nhà nước trang bị chưa cao do cát cứ giữa các ngành; quy định về việc thu phí kiểm nghiệm mẫu còn bất hợp lý giữa mẫu kiểm nghiệm phục vụ QLNN và mẫu kiểm nghiệm theo yêu cầu của tổ chức cá nhân; kinh phí cấp cho việc lấy mẫu, điều tra khảo sát còn thấp nên việc lấy mẫu phục vụ kiểm soát nguy cơ gây mất ATTP còn ít, chưa đủ tính đại diện phục vụ công tác QLNN, chưa sát với thực trạng ATTP. 
2. Việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP đối với ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, kiểm soát giết mổ động vật còn  không ít tồn tại, yếu kém
2.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và các bệnh truyền qua thực phẩm diễn ra khá nghiêm trọng ở một số địa phương 

 Kết quả giám sát từ năm 2011 đến tháng 10/2016 cho thấy, NĐTP vẫn đang diễn ra khá phức tạp là một thách thức lớn trong công tác ATTP. Toàn quốc đã ghi nhận 1.007 vụ NĐTP với 30.395 người mắc, 25617 người nhập viện và 164 người chết. Trung bình có 167.8 vụ/năm với 5065.8 người mắc/năm và 27,3 người chết do NĐTP/năm; nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm chủ yếu do vi sinh vật chiếm 40,2%, tiếp đến do độc tố tự nhiên chiếm 27,9%, do hoá chất chiếm 4,3% và còn 268 vụ không xác định được nguyên nhân gây ngộ độc (chiếm tỷ lệ 26,6%); số vụ NĐTP xảy ra tại các bếp ăn gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 51,97% số vụ) và tiếp đến là bếp ăn tập thể (chiếm 18,56%), tuy nhiên số người mắc NĐTP lại ngược lại đối với số vụ, tỷ lệ người mắc NĐTP ghi nhận tại các bếp ăn tập thể là 47,99% và tại các đám cưới, đám giỗ chiếm 17,21%
. Theo Báo cáo của Bộ Y tế, trong giai đoạn 2011 – 2016, đã ghi nhận 7 bệnh truyền qua thực phẩm làm mắc 4.012.038 ca bệnh với 123 người chết, trung bình 668.673 ca bệnh/năm và 21 người chết/năm, trong đó chủ yếu là tiêu chảy cấp tính. Ước lượng tỷ lệ mới mắc tiêu chảy cấp do thực phẩm trong 1 năm là 25,87% dân số. Tình hình mắc các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa vẫn ghi nhận và diễn biến phức tạp 
.

 Bệnh ung thư mỗi năm có khoảng 70 ngàn người chết và hơn 200 ngàn ca phát hiện mới, trong đó có một phần nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm không an toàn. Theo điều tra dịch tễ học của Hiệp hội ung thư thế giới thì có khoảng 35% ca mắc bệnh ung thư có nguồn gốc thực phẩm không an toàn và có thể phòng được
. 
2.2. Quản lý ATTP đối với rau, quả, thịt, sản phẩm thịt tươi sống, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật còn là khâu yếu 

- Đối với lĩnh vực rau quả: Kết quả kiểm nghiệm rau, quả tươi sống giai đoạn 2011- 2016 cho thấy, tỷ lệ tồn dư hóa chất vượt ngưỡng cho phép là 8,47%; kiểm tra đối với 54.750 lượt hộ nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã phát hiện 9.056 hộ vi phạm (chiếm 16,54%); kiểm tra 2.064 đợt với 63.230 lượt cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, phát hiện và xử lý trên 7.434 cơ sở vi phạm (chiếm 11,7%); các vi phạm phổ biến là không bảo đảm thời gian cách ly, liều lượng và nồng độ sử dụng thuốc, thuốc không rõ nguồn gốc, có nơi sử dụng thuốc cấm. Ở một số địa phương Đoàn đến giám sát, các tiểu thương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm; tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục cho phép sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc. Tại các siêu thị, việc kiểm soát ATTP chủ yếu thực hiện thông qua hồ sơ, kiểm nghiệm mẫu thực tế còn rất hạn chế; lượng thực phẩm tươi sống bày bán còn ít.
- Về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật: Đến năm 2016, số cơ sở nhỏ lẻ không giảm mà còn tăng thêm 285 cơ sở. Phần lớn lượng gia súc, gia cầm tiêu thụ trong nước được giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tình trạng chung là các cơ sở này không khai báo, không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ; điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, giết mổ, pha lóc, làm sạch phủ tạng trực tiếp trên sàn; dụng cụ, trang thiết bị thô sơ, sàn nền không được vệ sinh sạch sẽ gây ô nhiễm vi sinh vật ở mức cao, nguồn nước sử dụng không bảo đảm, không có hệ thống thu gom, xử lý chất thải và nước thải gây ô nhiễm môi trường và mất ATTP. Nhiều cơ sở giết mổ nằm ngay trong khu dân cư nên gây ô nhiễm nghiêm trọng về tiếng ồn, không khí, chất thải lỏng, chất thải rắn. 
- Đối với giết mổ gia cầm: Số lượng cơ sở giết mổ tập trung còn rất ít, chủ yếu giết mổ tại chợ. Dụng cụ chứa đựng, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm chủ yếu là lồng, sọt không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên.

- Cả nước đã có 56/63 (84,13%) tỉnh/thành phố đã phê duyệt Đề án quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện quy hoạch còn có sự khác biệt lớn giữa các địa phương: các tỉnh phía Nam như Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…cơ bản thực hiện tốt, tỷ lệ giết mổ tập trung chiếm 50-100% nhưng các tỉnh phía Bắc số cơ sở giết mổ tập trung chiếm tỷ lệ rất thấp, ngay như Tp.Hà Nội, tỷ lệ này cũng chỉ đạt trên 20%. Tỷ trọng cơ sở chăn nuôi áp dụng quy trình sản xuất an toàn còn thấp trong tổng sản phẩm chăn nuôi nước ta.
2.3. Hàng nhập khẩu tiểu ngạch, hàng buôn lậu qua biên giới vẫn diễn ra, rất khó kiểm soát; số lượng hàng hóa vi phạm quy định về ATTP khi xuất khẩu còn cao
Theo báo cáo của “Diễn đàn chính sách: An toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp” thì 9 tháng đầu năm 2016 các lực lượng chức năng đã thu giữ và xử lý hàng trăm tấn chất phụ gia, thực phẩm từ Trung Quốc không rõ nguồn gốc đã nhập lậu vào Việt Nam, điển hình là: thu giữ 4,2 tấn phụ gia thực phẩm vào ngày 07/4/2016 tại khu 2, phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 1,3 tấn phụ gia thực phẩm tại quận Đống Đa, Tp.Hà Nội ngày 16/4/2016. Qua điều tra các cơ quan chức năng phát hiện 600 kg bột chất tạo màu thực phẩm, 750 tấn bột thực phẩm công nghiệp, 4 tấn cá trắm, trên 1,1 tấn sò lông…đang được vận chuyển lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Tp Móng Cái; thu giữ 2.000 gói gia vị nấu lẩu Trung Quốc các loại vào đầu tháng 8/2016. Theo các cơ quan chức năng, trong các lô hàng thu giữ có rất nhiều hàng là hóa chất, phụ gia, chất bảo quản mới; nhiều chất phụ gia, hương liệu có độ độc cao, chuyên dùng để tẩm ướp thực phẩm đã phân hủy thành thực phẩm tươi sống, tẩy mùi thối, giữ màu
… Ngoài ra, một lượng lớn thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, buôn lậu…nên chất lượng, ATTP đối với đối tượng này còn chưa có đủ thông tin và không được kiểm soát.
Lượng hàng hóa thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam vi phạm các quy định về ATTP còn cao. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, thì tỷ trọng các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu phải kiểm tra ATTP cao hơn nhiều nước. Cụ thể, đối với thị trường Nhật Bản, lượng hàng thực phẩm của Việt Nam phải kiểm tra lên tới 25%, trong khi các mặt hàng nhập từ Châu Âu tỷ lệ kiểm tra chỉ là 7%; hoặc trong các lô hàng được kiểm tra thì số lô hàng vi phạm của Việt Nam chiếm 0,43%, trong khi các nước châu âu chỉ là 0,38%
. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng 
 thì số hàng hóa thủy sản, chè, hạt tiêu xuất khẩu bị trả về là khá lớn. 
2.4. Tình trạng vi phạm về quy định ATTP khá phổ biến trong nhiều loại hình kinh doanh thực phẩm; ATTP có lúc, có nơi đã đến mức báo động, ở giới hạn đỏ
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, thì số cơ sở vi phạm các quy định về ATTP trong 5 năm qua là 678.755 cơ sở, chiếm 20,5% số cơ sở tiến hành kiểm tra. Đây là một tỷ lệ vi phạm rất cao, song cũng chưa phản ánh hết tất cả các vi phạm về ATTP trong thực tế. Cụ thể: 
- Vi phạm trong quá trình vận chuyển, bày bán thịt gia súc, gia cầm vẫn diễn ra khá phổ biến: Hiện có 3.067/4.736 chợ đã quy hoạch khu vực bán thịt gia súc, gia cầm (chiếm 64,76%); 505 chợ đang triển khai quy hoạch; 1.164 chợ chưa triển khai quy hoạch khu vực riêng. Nhìn chung, hạ tầng còn kém, phân định các khu bán hàng chưa rõ ràng, ở nhiều chợ bị môi trường ô nhiễm; nơi bày bán, sơ chế thực phẩm cơ bản không bảo đảm vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, chưa kiểm soát được chất lượng thực phẩm, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống;… Hầu hết các chợ đều chưa được trang bị các thiết bị kiểm tra nhanh các loại thực phẩm, đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên ngành hạn chế về số lượng và chuyên môn nên việc kiểm soát kinh doanh thực phẩm tại các chợ còn gặp rất nhiều khó khăn. Thịt gia súc, gia cầm thường được bán tươi ngoài chợ, dụng cụ chứa đựng bày bán không bảo đảm vệ sinh; kiểm soát nguồn gốc sản phẩm hầu không được thực hiện; việc kiểm soát chất lượng chỉ dựa vào bằng chứng là dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt… Việc vận chuyển thịt gia súc, gia cầm trong nội tỉnh, hay từ chỗ giết mổ tới các chợ truyền thống để kinh doanh chủ yếu được thực hiện bằng các phương tiện thô sơ, thịt tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, mất VSATTP.
 - Vi phạm trong nuôi trồng, chế biến thủy sản: Kết quả thanh tra của Bộ NN&PTNT cho thấy, dư lượng tồn dư kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thủy sản còn ở mức cao; việc kiểm soát môi trường nuôi còn hạn chế nên dịch bệnh nhiều. Việc chế biến thủy sản chủ yếu dạng thủ công, quy mô nhỏ, bán trực tiếp cho tiêu dùng địa phương nên yêu cầu về đóng gói, bảo quản còn thô sơ, nguyên liệu thu gom chế biến không rõ nguồn gốc; điều kiện SXKD chưa bảo đảm; một số cơ sở lạm dụng chất bảo quản đã bị phát hiện và xử lý, kể cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
- Vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia và nước giải khát còn phổ biến: Nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai có điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm, chất lượng nguồn nước còn chưa được kiểm soát tốt; đa phần các cơ sở nấu rượu thủ công, dụng cụ thô sơ không bảo đảm ATTP quy trình sản xuất không được kiểm soát ở khâu lên men, khâu khử methanol, andehit nên tỷ lệ này thường cao vượt quá ngưỡng cho phép; tình trạng bán rượu không đăng ký chất lượng, không nhãn mác, nguồn gốc vẫn tràn lan tại nhiều địa phương gây ngộ thực phẩm cấp tính và mãn tính cho người tiêu dùng. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế thì giai đoạn 2007-2017, đã xảy ra 58 vụ ngộ độc rượu với 382 người mắc và 90 người tử vong, trong đó tử vong do methanol chiếm nhiều nhất với tỉ lệ 49%, do rượu ngâm cây rừng là 19,4%. Gần đây, nhiều vụ ngộ độc rượu quy mô lớn xảy ra như: vụ ngộ độc rượu 08 người chết ở tỉnh Lai Châu, 06 người chết ở tỉnh Quảng Ninh, vụ ngộ độc tại Tp. Hà Nội 12 sinh viên, …). Có thể thấy, mất ATTP đối với rượu, đặc biệt là rượu thủ công hầu như chưa được kiểm soát. 
- Vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng: Kết quả kiểm tra năm 2015 của Cục ATTP cho thấy, 43/126 cơ sở vi phạm. Vi phạm chủ yếu là quảng cáo không đúng sự thật; chất lượng, điều kiện sản xuất không bảo đảm. Điển hình là vụ việc xảy ra vào năm 2015, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 12 tấn thực phẩm chức năng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này có nguyên nhân là việc công bố, đăng ký sản xuất kinh doanh TPCN hiện nay còn đơn giản, quy chuẩn quản lý lĩnh vực này còn thiếu, chưa có tiêu chuẩn kiểm nghiệm TPCN. Mặt khác, do lợi nhuận cao, tính đặc thù và đa dạng của loại thực phẩm này nên nhiều đối tượng lợi dụng làm giả, không công bố chất lượng, do vậy tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này còn khá cao. 
3. Việc kiểm soát ATTP theo chuỗi còn hạn chế, chủ yếu mới tập trung vào nguồn lực cho công tác kiểm soát điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở; việc kiểm soát quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chưa được chú trọng nên rất khó đánh giá mức độ ATTP

3.1. Việc thực hiện quản lý mới tập trung ở yếu tố đầu vào (cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện SXKD thực phẩm), việc kiểm soát quá trình SXKD còn hạn chế, chủ yếu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn được công nhận của các cơ sở sản xuất. Mặc dù Luật ATTP (2010) quy định nguyên tắc: Quản lý ATTP được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với ATTP. Tuy nhiên, số lượng cơ sở được thanh tra, kiểm tra, số lượng cơ sở áp dụng quy trình sản xuất bảo đảm chất lượng còn chiếm tỷ trọng thấp. Cụ thể, trong chăn nuôi mới có 11.230 hộ chăn nuôi áp dụng quy trình Viet GAHP); trong sản xuất rau mới có 12,7 ngàn ha rau an toàn trên tổng số 823 ngàn ha diện tích trồng rau cả nước (chiếm tỷ lệ 1,5%), trong nuôi trồng thủy sản mới có 1.553ha/1.278 triệu ha diện tích nuôi thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP). Hiện cả nước mới có 519 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông, thủy sản an toàn, trong đó có 224 chuỗi được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm làm cơ sở cho việc nhân rộng trong thời gian tới. Hiện tại, chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý, giám sát quá trình SXKD thực phẩm an toàn đối với các cơ sở không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, hoặc quy trình thực hành sản xuất tốt.

3.2 Số lượng cơ sở thực phẩm được kiểm soát đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ lệ còn thấp. Mặc dù việc cấp “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP” đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên theo số liệu thống kê từ báo cáo của UBND 48 tỉnh/thành phố có đủ số liệu
 cho thấy, trung bình, số cơ sở thuộc diện phải cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hiện chỉ chiếm 33,6% trong tổng 408.821 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Điều này cho thấy, có tới 66,37% số cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện nay chưa được kiểm soát về điều kiện bảo đảm ATTP (xem Phụ lục 8). 
4. Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại về ATTP còn thụ động; xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa bảo đảm tính răn đe 

Ở nhiều địa phương tỷ lệ xử lý vi phạm ATTP thấp, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, còn có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành có liên quan; công tác điều tra, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP hiệu quả chưa cao do khó khăn trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự
. Việc thực thi pháp luật còn hình thức, dàn trải, việc công khai thông tin chưa tốt, xử lý chưa nghiêm các vụ việc vi phạm cũng như chưa tạo được động lực khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
Việc thanh tra, kiểm tra tuy có tăng theo hằng năm nhưng chưa bao quát đối với tất cả loại hình sản xuất, chế biến thực phẩm (chỉ đạt khoảng 40% năm). Việc xử lý vi phạm còn chưa nghiêm, chưa kịp thời, chưa quyết liệt, chủ yếu là xử phạt hành chính, khắc phục lỗi; việc đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm hoặc xử lý hình sự còn ít nên chưa bảo đảm tính răn đe; kiểm tra, xử lý về VSATTP chưa thực sự triệt để, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công.
5. Việc phân tích, đánh giá và quản lý nguy cơ đối với ATTP còn nhiều bất cập; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn hầu như chưa được thực hiện
5.1. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích nguy cơ gây mất ATTP còn ít, chủ yếu tập trung vào các cơ sở có đăng ký kinh doanh nên chưa phản ánh đúng, đầy đủ thực trạng ATTP. Việc lấy các mẫu thực phẩm tươi sống, thực phẩm ăn liền, thực phẩm bao gói sẵn để kiểm nghiệm đánh giá nguy cơ mất ATTP còn ít, chưa đảm bảo để đánh giá tổng thể mức độ nguy cơ đối với cộng đồng; việc giám sát và quản lý nguồn gốc thực phẩm chưa triệt để; tuyến huyện xã thiếu các công cụ kỹ thuật phục vụ quản lý; công tác điều tra, báo cáo, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm còn thiếu hướng dẫn cụ thể; phân tích nguy cơ gây mất ATTP chưa được quan tâm đúng mức; các phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm chưa phát triển theo kịp nhu cầu kiểm nghiệm thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra chủ yếu dựa trên vi phạm hồ sơ, kiểm nghiệm mẫu ít được thực hiện. Số vụ ngộ độc thực phẩm có trên 30 người mắc vẫn xảy ra, tỷ lệ ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân còn khá cao.
5.2. Việc báo cáo, phân tích và xử lý số liệu chưa được kịp thời và sát với thực tế công tác quản lý ATTP; lượng mẫu quá nhỏ nên chưa sát với tình hình. Cụ thể, như nguy cơ lớn đối với ATTP đến từ việc sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, trên các sản phẩm rau quả, thịt tươi sống nhưng số lượng mẫu còn ít. Kết quả giám sát của Bộ Y tế chỉ được tập trung với nhóm thực phẩm bổ sung dạng bột, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi; đối với nhóm nước uống đóng chai, thực phẩm chức năng, bún, phở; hoặc với lĩnh vực rau và thịt tươi sống là lĩnh vực khó kiểm soát, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cao, mỗi năm ngành nông nghiệp chỉ lấy là 1,1 nghìn mẫu rau, 5,2 nghìn mẫu thịt tươi để phân tích, kiểm nghiệm thì rất khó có thể có đánh giá chính xác phục vụ công tác quản lý và cảnh báo nguy cơ mất ATTP cho cộng đồng.
5.3. Nhiều hoạt động trong kiểm soát nguy cơ gây mất ATTP chưa được thực hiện như: Điều tra mối nguy, xác định nguy cơ của các mối nguy đối với ATTP, truyền thông về nguy cơ đối với ATTP, thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ ATTP trong từng công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm..Hoạt động thống kê, báo cáo ATTP và giám sát NĐTP, bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các tuyến hiện nay chỉ có tính chất hành chính đơn thuần; công tác quản lý dữ liệu và xử lý số liệu phổ biến vẫn bằng sổ sách và tính toán thủ công khi tổng hợp, báo cáo; thông báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm chủ yếu thực hiện tại tuyến Trung ương bằng công văn thông báo cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng khi hàng thực phẩm xuất khẩu bị trả về; thông báo cho cơ quan chức năng, cộng đồng khi hàng nội địa phát hiện nguy cơ ô nhiễm thực phẩm chưa được triển khai thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc thực hiện các chương trình đề án kiểm soát nguy cơ ô nhiễm hiện nay chủ yếu ở diện hẹp do thiếu nguồn lực và kinh phí; việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam (theo Quyết định số 518/QĐ-TTg) gặp rất nhiều khó khăn do các hoạt động triển khai Đề án đang được lồng ghép với hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP hằng năm, không có nguồn kinh phí độc lập. 

5.4. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với thực phẩm tươi sống. Với 8,6 triệu hộ nông dân sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ lẻ, trên gần 80 triệu thửa ruộng, chủ yếu sản phẩm ở dạng tươi sống, không có bao gói thì việc ghi chép, ghi nhãn, thông tin về sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Rau, quả, thịt, thủy sản tươi sống phần lớn chưa có nhãn, mác, thiếu dấu hiệu nhận diện và thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, khi phát hiện mẫu vi phạm đã gặp rất nhiều khó khăn trong truy xuất, xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm. Qua báo cáo của 63 tỉnh/thành phố thì hầu như việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện nay chưa được thực hiện nên khi có sự cố ngộ độc thực phẩm, rất khó truy xuất được nguồn gốc và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh.
5.5. Việc quản lý ATTP vẫn căn cứ chủ yếu vào hồ sơ giấy chứng nhận cơ sở đủ đủ điều kiện ATTP, qua cam kết của người sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng không thuộc diện cấp giấy. Số lượng cơ sở SXKD thực phẩm nhỏ lẻ nhiều, lượng thực phẩm sản xuất ra chiếm thị phần lớn nhưng các cơ quan chức năng chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả; việc ký cam kết ATTP không bảo đảm cho thực thi. Chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đạt ra; nhiều vấn đề tồn tại trong công tác quản lý ATTP chậm được giải quyết như vấn đề thực phẩm đường phố; hạ tầng kinh doanh thực phẩm tại các chợ dân sinh. Việc điều tra, đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm còn chưa được coi là nhiệm vụ ưu tiên trong chủ động ứng phó với ô nhiễm thực phẩm. 
6. Quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thủ công còn chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu
6.1. Phần lớn lượng thực phẩm sản xuất, kinh doanh hiện nay do hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ cung cấp. Chưa có thống kê đầy đủ, nhưng trên cả nước có khoảng 500.000 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, trong đó chủ yếu là quy mô nhỏ, hộ gia đình, sản xuất theo mùa vụ và thủ công. Theo tổng hợp báo cáo của các tỉnh/thành phố, đến nay cả nước có 1.860 làng nghề được công nhận
, trong đó khoảng 60% làng nghề có quy mô nhỏ và vừa. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của làng nghề, phần lớn là các hộ gia đình (khoảng trên 80%), còn lại là các tổ sản xuất và hợp tác xã (khoảng 16%); số công ty và doanh nghiệp tư nhân khoảng 4%. Chỉ riêng đối với lĩnh vực sản xuất rượu thì theo thống kê của Hiệp hội làng nghề Việt Nam, có trên 50 làng nghề nấu rượu truyền thống, hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ. Lượng rượu dân tự nấu và tiêu thụ trên thị trường ước đạt trên 200 triệu lít/năm
, gấp 03 lần rượu sản xuất công nghiệp. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng thời gian qua. Thực tế cho thấy, nhiều làng nghề không đáp ứng được yêu cầu về điều kiện SXKD thực phẩm; vật tư nguyên liệu sử dụng trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm hầu như không được các cơ quan chức năng kiểm soát do thiếu công cụ kiểm tra, kiểm soát như tiêu chuẩn, quy chuẩn, tính chất hoạt động của đối tượng này là thời vụ, tự phát, không đăng ký kinh doanh... 

Quản lý thức ăn đường phố còn chưa đổi mới, chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu
.
6.2. Việc quản lý ATTP đối với các cơ sở không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hiện nay chủ yếu thực hiện theo hình thức cam kết. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Y tế cả nước hiện chỉ mới cấp được 106.252 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, trong khi đó có trên 500.000 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Đó là chưa tính đến hiệu lực pháp lý của các cam kết bảo đảm ATTP nói trên. Đây chính là “mảng tối” trong công tác quản lý ATTP nước ta cần có hình thức quản lý thích hợp. Do vậy, chất lượng ATTP do khu vực này sản xuất, kinh doanh khó kiểm soát.
7. Điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức; quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn chưa gắn với thị trường, thương hiệu và xuất xứ địa lý nên chưa tạo động lực nâng cao chất lượng sản phẩm
7.1. Yếu tố môi trường, đầu vào của sản xuất thực phẩm như đất, nước, không khí còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Việc lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, trong trồng trọt cũng để lại tồn dư lớn trong môi trường đất và nước. Mỗi năm Việt Nam sử dụng trên 8 triệu tấn phân bón vô cơ các loại, 110 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật, chất thải do xử lý bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng cũng để lại tồn dư lớn trong môi trường đất, nước ngầm. Theo báo cáo của Bộ TN&MT, hiện cả nước có 600 cụm công nghiệp, chủ yếu tập trung trên địa bàn nông thôn, tuy nhiên, chỉ có 5% trong số đó có hạ tầng về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải; mỗi năm có 84,5 triệu tấn chất thải chăn nuôi thải ra môi trường nhưng chỉ có 40 – 50% lượng chất thải rắn được xử lý, số còn lại thải trực tiếp qua ao hồ, kênh rạch; mỗi ngày có 18.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt được thải ra môi trường... Bên cạnh đó, tình trang gia tăng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn nông thôn kéo theo nguy cơ ô nhiễm hóa chất, kim loại nặng tồn dư trong thực phẩm. Tuy nhiên, việc quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn còn chậm, diện tích đất được quy hoạch cho sản xuất thực phẩm an toàn còn chiếm tỷ lệ nhỏ. Hiện mới chỉ có 45/63 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt được 124 quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn. Mặt khác, việc để tồn tại các cơ sở sản xuất thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ trong các khu dân cư cũng làm ô nhiễm môi trường sống của người dân, đồng thời kéo theo ô nhiễm đối với thực phẩm. 

7.2. Việc chỉ đạo triển khai quy hoạch, xây dựng các vùng nguyên liệu thực phẩm tập trung còn hạn chế, chưa gắn với thị trường tiêu thụ; công tác quản lý sản xuất nguyên liệu thực phẩm còn yếu; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nông lâm sản và ATTP còn nhiều tồn tại, bất cập; việc xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm ATTP, theo chuỗi giá trị, chưa được đẩy mạnh; thực phẩm sạch, an toàn giá thành cao khó cạnh tranh với thực phẩm thông thường; thị trường kiểm soát thực phẩm sạch chưa được minh bạch, chưa tạo động lực cho các cơ sở đầu tư SXKD thực phẩm an toàn… 

7.3. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn chưa phù hợp với điều kiện sản xuất nông hộ hiện nay, nông dân khó tiếp cận; việc liên kết đầu tư tiêu thụ sản phẩm chưa được sự quan tâm của các doanh nghiệp vì khả năng thu lợi thấp và chịu nhiều rủi ro hơn so với các lĩnh vực khác; sự gắn kết các đối tượng để hình thành chuỗi sản xuất hiệu quả rất khó thực hiện do lợi ích của từng đối tượng tham gia chuỗi chưa hài hòa, phần thiệt thòi chủ yếu là người nông dân.

8. Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục về ATTP chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế

Còn tình trạng nội dung thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của nhân dân đối với công tác quản lý ATTP; trong quá trình thẩm định hồ sơ hoặc hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm về quảng cáo của các doanh nghiệp
; việc triển khai chưa tiếp cận đến các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ; cán bộ xã ở một số địa phương nhận thức về ATTP còn bất cập. 

9. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn chưa được chú trọng đúng mức
Thực phẩm là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người. Tuy nhiên, hiện chưa có các công cụ kỹ thuật để bảo vệ người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm hoặc để tự kiểm tra thực phẩm có bảo đảm an toàn hay không. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó quyền được thông tin, quyền được sử dụng thực phẩm bảo đảm chất lượng, quyền được bồi thường thiệt hại do thực phẩm không an toàn gây ra còn chưa được bảo đảm.

III.  NGUYÊN NHÂN 

1. Nguyên nhân khách quan

1.1. Hạ tầng cơ sở và xuất phát điểm nền kinh tế còn thấp so với các nước tiên tiến trên thế giới, nên năng lực QLNN, chất lượng xây dựng văn bản pháp luật, tổ chức thực hiện quản lý ATTP còn nhiều hạn chế 

Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở nước ta chủ yếu là nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ nên việc đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng còn hạn chế. Mặt khác, trong nhân dân còn tồn tại nhiều tập quán sử dụng thực phẩm không bảo đảm như: ăn uống đường phố, vỉa hè, ăn tiết canh, ăn gỏi cá, thói quen chế biến, sử dụng thực phẩm tại hộ gia đình... Bên cạnh đó, do thu nhập thấp nên nhiều người tiêu dùng thường chấp nhận chọn sử dụng thực phẩm giá rẻ, nguy cơ không bảo đảm ATTP, ngộ độc cao.

Công tác BVMT chưa theo kịp với tốc độ phát triển KT-XH nên môi trường nói chung và môi trường đất, nước để trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vẫn còn bị ô nhiễm là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng gia tăng dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp. Việc lạm dụng thuốc thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất tràn lan làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng ATTP.

1.2. Nước ta có đường biên giới trên đất liền dài, nhiều cửa khẩu đường sông, biển, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng nên việc kiểm soát hàng hóa thực phẩm nhập khẩu rất khó khăn, đặc biệt là kiểm soát thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm nhập lậu.  
1.3.Từ sản xuất nhỏ lẻ nên người dân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm. Việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn chưa gắn với thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, xuất xứ địa lý của sản phẩm nên thực phẩm an toàn chưa tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, giá thành cao khó cạnh tranh với thực phẩm thông thường nên việc phát triển thị trường thực phẩm sạch, an toàn còn gặp nhiều khó khăn. 
1.4. Do dân số tăng cao, nhất là dân số các đô thị dẫn đến nhu cầu về thực phẩm cho xã hội là rất lớn, trong khi đó, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, tổ chức bộ máy thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát ATTP. Do đó, nguy cơ rủi ro do sử dụng thực phẩm không an toàn là rất khó tránh khỏi.
1.5. Vấn đề áp dụng KH&CN còn chưa được chú trọng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; năng lực bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm chưa cao, thất thoát sau thu hoạch lớn, gia tăng giá trị sản phẩm còn thấp; giá vật tư, nguyên liệu đầu vào của sản xuất nông sản còn cao, giá nông sản thấp.
2. Nguyên nhân chủ quan

2.1. Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, lãnh đạo quản lý ATTP chưa đúng mức: Ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và cả người quản lý về đảm bảo ATTP còn hạn chế, nhất là trách nhiệm quản lý ATTP của  các cơ quan chưa được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc; chưa có chế tài xử lý đối với cơ quan, cán bộ không hoàn thành trách nhiệm quản lý ATTP. Phân công trách nhiệm chưa đi liền với tổ chức bộ máy và đầu tư kinh phí; công tác phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý vẫn bỏ sót một số loại hình, đối tượng quản lý nên việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm còn chưa kịp thời, chưa có sự phối hợp một cách hiệu quả giữa các cơ quan chức năng. Một số cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ còn chưa nghiêm. Có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, thậm chí có dấu hiệu “bảo kê”, bao che của một số cán bộ thực thi công vụ.

2.2. Lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP hiện còn quá mỏng, đặc biệt là tuyến huyện, xã
, việc xử lý vi phạm còn chưa nghiêm. Mặc dù số vụ vi phạm là nhiều, có nhiều vụ nghiêm trọng xong việc xử phạt không tương xứng với mức độ vi phạm, số vụ xử lý hình sự quá ít so với mức độ nghiêm trọng xảy ra, không tạo ra sức răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong ATTP. 
2.3. Công tác xã hội hoá một số khâu dịch vụ công phục vụ QLNN về ATTP chưa được triển khai tốt để huy động nguồn lực về chuyên môn, tài chính từ các tổ chức, doanh nghiệp, các viện, trường nên chưa tận dụng được lợi thế cho công tác ATTP. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa công tác kiểm nghiệm, thử nghiệm, cấp giấy chứng nhận nhưng không giám sát nên việc cấp giấy tờ giả vẫn diễn ra ở các địa phương. 
2.4. Công tác nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược, quản lý, nâng cao chất lượng ATTP chưa được chú trọng đúng mức. Công tác nghiên cứu cảnh báo, phân tích, đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm chưa được chú trọng đúng mức. Chưa thiết lập được hệ thống cảnh báo và đánh giá nguy cơ chủ động, có hiệu quả; việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn do các cơ sở không thực hiện các quy định nghiêm túc về điều kiện sản xuất, bao gói, ghi nhãn sản phẩm.
2.5. Việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn chưa gắn với thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, xuất xứ địa lý của sản phẩm, nên chưa tạo động lực cho người dân nâng cao chất lượng ATTP. Công tác quy hoạch ngành nông nghiệp trong chiến lược, quy hoạch tổng thể bảo đảm ATTP còn chậm; nguồn lực thực hiện quy hoạch chưa được chú trọng, thực phẩm sạch, an toàn giá thành cao khó cạnh tranh với thực phẩm thông thường; thị trường kiểm soát thực phẩm sạch chưa được minh bạch. Vì vậy, chưa tạo động lực cho các cơ sở đầu tư SXKD thực phẩm an toàn. 
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 Để xảy ra tình trạng mất ATTP như trên, trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan QLNN; tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, người tiêu dùng thực phẩm trong đó trách nhiệm chính thuộc về cơ quan QLNN và doanh nghiệp, tổ chức, hộ giá đình cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cụ thể: 

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP

1.1. Đối với Chính phủ, để tồn tại những yếu kém, hạn chế trong quản lý ATTP nêu trên là thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong tổ chức, phân bổ nguồn lực, đặc biệt  là ngân sách cho công tác ATTP  và tổ chức bộ máy triển khai thực hiện; phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các Bộ còn có mặt chồng chéo; hoạt động điều phối của Ban chỉ đạo liên ngành TW còn chưa quyết liệt; ban hành một số văn bản chỉ đạo quản lý còn chậm, giải pháp đưa ra chưa khả thi, nhiều vấn đề tồn tại chưa có biện pháp xử lý dứt điểm như vấn đề sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi…

1.2. Đối với 3 Bộ: Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương có trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất và ban hành các văn bản QPPL, còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế; có lúc, có việc chưa làm thật tốt công tác quản lý nhà nước theo sự phân công đã được quy định tại Luật An toàn thực phẩm.

1.3. Đối với UBND các cấp, có trách nhiệm chính trong việc để xảy ra sai phạm, yếu kém trong quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, ATTP tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý; một số địa phương còn để xảy ra các vụ ngộ độc tập thể, gây chết người nghiêm trọng trên địa bàn.
2. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP, điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; có tình trạng né tránh kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước; còn có hiện tượng tiếp tay cho các vi phạm như kinh doanh hàng buôn lậu, không có nguồn gốc xuất xứ, hóa chất, phụ gia thực phẩm không thuộc Danh mục cho phép sử dụng…; đạo đức kinh doanh chưa được coi trọng; chưa nhận thức hết được những tổn hại gây ra do hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn đối với người tiêu dùng.

3. Đối với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Chưa thực hiện thường xuyên giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về ATTP; phát hiện, đấu tranh với sai phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm mất an toàn. 
4. Đối với người tiêu dùng: Một phần khá lớn người tiêu dùng còn rất chủ quan với sức khỏe, vì thế dễ dãi trong sử dụng sản phẩm nông nghiệp. Có nhiều trường hợp biết sản phẩm nguy hại cho sức sức khỏe vẫn sử dụng. Đấy cũng chính là mảnh đất màu mỡ cho sản phẩm không đảm bảo ATTP lưu hành trên thị trường.
Phần thứ ba
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Nhận thức một cách sâu sắc về vai trò vị trí hết sức quan trọng của công tác bảo đảm ATTP đối với phát triển kinh tế - xã hội, đối với sức khỏe người dân hiện tại và trí tuệ, thể lực trong tương lai, Đoàn giám sát xin đề xuất một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu sau: 
I. VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

1.1. Sớm tổng kết đánh giá 5 năm triển khai thi hành Luật ATTP và các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự,…để sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL về ATTP nhằm góp phần nâng cao hiệu lực pháp lý, thống nhất và đồng bộ. Bộ luật Hình sự cần được sửa đổi theo hướng cương quyết xử lý đối với các hiện tượng cố tình vi phạm sau khi đã xử phạt hành chính; sớm ban hành Luật quản lý thực phẩm chức năng, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, trước mắt cần sớm có quy định kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu bia và nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển rượu bia không đăng ký kinh doanh, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP. Nghiên cứu để đưa ra giải pháp như các nước tiên tiến đã làm là không bán cho người dưới 18 tuổi.

1.2. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi giá trị thực phẩm theo hướng sản xuất quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu để từ đó nhân rộng ra cả nước.

1.3. Hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển công nghệ chế biến nông sản theo hướng gia tăng giá trị. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, chợ dân sinh để bảo đảm hạ tầng cho SXKD thực phẩm an toàn. Thu hút đầu tư từ nước ngoài, người dân, doanh nghiệp và xã hội hóa đầu tư vào hạ tầng giao thông, xử lý nước thải và chợ nông thôn. Vận động nhân dân ủng hộ, hỗ trợ trong việc giải phóng mặt bằng nhằm phát triển hạ tầng nông thôn. Có chính hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ về hạ tầng kỹ thuật để chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về công tác đảm bảo ATTP, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý chất lượng ATTP theo đúng phân cấp quản lý; xây dựng văn bản, quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nhằm phát huy hiệu quả tối đa, chủ động kiểm soát chất lượng, ATTP theo chuyên môn và các lĩnh vực chuyên ngành phụ trách. Đưa chỉ tiêu bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của các cấp, các ngành và coi đây là chỉ tiêu cần được ưu tiên thực hiện.
2.2. Củng cố, kiện toàn các cơ quan QLNN về ATTP theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ở các thành phố lớn, trung tâm kinh tế, các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông dân cư thành lập các Ban chỉ đạo ATTP trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quản lý, chức năng, nhiệm vụ tương đương cấp sở trên cơ sở sử dụng nhân lực tại chỗ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để không tăng biên chế, sử dụng hiệu quả nguồn lực và trang thiết bị.

2.3. Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn, đặc biệt là việc kiểm soát ATTP thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể; giám sát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng rượu, bia, thuốc BVTV, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng; tiếp tục triển khai các mô hình vùng nguyên liệu an toàn, chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập lậu, đặc biệt là các tỉnh biên giới. Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất ATTP; cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối nông sản. 
2.4. Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ ATTP làm cơ sở cho công tác quản lý ATTP dựa trên bằng chứng. Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý ATTP; xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục; hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với các tổ chức kỹ thuật về ATTP và các đơn vị, địa phương khác trong chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề về ATTP.

Có lộ trình để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trong quản lý ATTP như: kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, thuốc thú y, giết mổ nhỏ lẻ; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm có nguy cơ cao; kiểm soát kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố… Triển khai nhân rộng các mô hình áp dụng thực hành sản xuất tốt trong sản xuất; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ sơ chế, chế biến thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường và người tiêu dùng.
2.5. Đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông, đặc biệt là truyền thông thay đổi hành vi. Thông tin kịp thời, chính xác, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP. Bên cạnh phê phán những tồn tại yếu kém, những hành vi vi phạm về ATTP cần biểu dương những điển hình tiên tiến, tránh đưa thông tin gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 
2.6. Kiểm soát chặt chẽ ATTP đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường; tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Có biện pháp ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại.
2.7. Xây dựng lộ trình xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực quản lý ATTP; làm tốt việc tổ chức đánh giá, công nhận các cơ sở thực hiện xã hội hóa quản lý ATTP. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,… trong công tác vận động, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát ATTP.

3. Nhóm giải pháp về nguồn lực 

3.1. Bảo đảm cấp đủ ngân sách nhà nước cho hoạt động QLNN về ATTP theo dự toán; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành ATTP, đặc biệt ở cấp huyện, xã và xử lý nghiêm các vi phạm, cho phép sử dụng 100% nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP; trong đó trích 20-30% cho công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hành vi gây mất ATTP, cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý ATTP, 70% dành cho mua sắm trang thiết bị và công tác quản lý ATTP.

3.2. Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chất lượng ATTP; sử dụng hiệu quả hệ thống kiểm nghiệm, thử nghiệm; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong việc bảo đảm chất lượng ATTP. 

3.3. Tăng cường năng lực, điều kiện làm việc cho đội ngũ chuyên trách ATTP cả ở Trung ương và địa phương đủ để đáp ứng yêu cầu quản lý ATTP trên phạm vi toàn quốc.

3.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo tại các trường đại học, có mã ngành đào tạo về ATTP; Tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức đào tạo lại cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm ATTP tại các tuyến; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại học.

3.5. Tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực vận động sự hỗ trợ của các nước, Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế cho công tác bảo đảm ATTP.
II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội

1.1. Ban hành Nghị quyết kết quả hoạt động giám sát về đẩy mạnh việc thực thi chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Xem xét sửa đổi một số văn bản pháp luật có liên quan để tạo thuận lợi cho công tác quản lý ATTP như Luật ATTP, Luật Đầu tư, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa... theo đề xuất của Đoàn giám sát tại mục II phần thứ nhất trong báo cáo giám sát. Sớm hoàn thành, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 để tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý đối với hành vi tội phạm về ATTP.
1.3. Yêu cầu Chính phủ hàng năm phải báo cáo với Quốc hội về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm vào kỳ họp cuối năm.

2. Đối với Chính phủ

2.1. Hoàn thiện các văn bản QPPL theo hướng tránh bất cập, chồng chéo, không khả thi; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về ATTP theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác này. Ở các địa phương: Các tỉnh/thành phố lớn, trung tâm kinh tế như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Tp. Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, Tp. Đà Nẵng…: Nghiên cứu để tiến tới thành lập Ban chỉ đạo ATTP cấp tỉnh; tiếp tục cho thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành về ATTP, tăng mức xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp chế tài pháp luật ATTP về các hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; ở cấp xã cần có cán bộ theo dõi ATTP.
2.2. Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm các bộ ngành đối với những tồn tại bất cập thuộc lĩnh vực quản lý; khắc phục các tồn tại, yếu kém và thực hiện các kiến nghị, giải pháp được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo giám sát. Tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ATTP các cấp; thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm ATTP cho các cơ quan chức năng. 
2.3. Bố trí đủ ngân sách cho công tác quản lý ATTP theo kế hoạch, ưu tiên nguồn vốn cho việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn; xây dựng chợ đầu mối, cơ sở giết mổ tập trung; vùng trồng rau an toàn.

2.4. Ban hành chính sách hỗ trợ địa phương quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn; hỗ trợ việc áp dụng chương trình VietGAP; hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình thí điểm sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, quản lý theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn; phát triển sản xuất trồng trọt quy mô lớn tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ.
2.5. Chính phủ tăng cường chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện tốt công tác rà soát văn bản, sửa đổi các quy định không phù hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP theo sự phân công và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Đối với Bộ Y tế:
+ Tham mưu cho Chính phủ ban hành và ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương đào tạo, tập huấn, bố trí nguồn nhân lực, thống nhất hệ thống tổ chức, mô hình quản lý ATTP cho tuyến huyện, xã; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm. 

+ Kiện toàn cơ quan quản lý ATTP, bố trí kinh phí cho hoạt động về ATTP, nhất là cho các hoạt động kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm; phân tích nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm.
+ Đẩy mạnh việc điều tra, phân tích, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm nghiệm thực phẩm, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm và kết nối hệ thống kiểm nghiệm ATTP trên toàn quốc. 
- Đối với Bộ NN&PTNT: 
+ Ban hành văn bản quy định phương thức quản lý đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, lĩnh vực bảo vệ, kiểm dịch thực vật;
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sử dụng trong chăn nuôi, thực phẩm biến đổi gen, chất kích thích sinh trưởng; nhân rộng chuỗi sản xuất nông sản theo hướng an toàn có hiệu quả trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao giá trị,  thúc đẩy đẩy liên kết sản xuất quy mô lớn, giảm dần sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

- Đối với Bộ Công thương: 
Thực hiện tốt kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia, thực phẩm nhập lậu và hàng giả, hàng nhái trên thị trường; hỗ trợ kinh phí xây dựng đề án đảm bảo ATTP trên địa bàn (như đề án chợ đảm bảo ATTP, điểm bán hàng thực phẩm an toàn,...); sớm ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm tại chợ, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành vệ sinh ATTP cho cán bộ của tỉnh.
- Đối với Bộ Thông tin và truyền thông:  

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về các hoạt động bảo đảm ATTP; giám sát và quản lý chặt chẽ việc quảng cáo thực phẩm nhất là thực phẩm chức năng của các đơn vị phát hành quảng cáo;

+ Quản lý chặt chẽ hoạt động tuyên truyền để tránh gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội; quy định về chế độ trách nhiệm, báo cáo, chia sẻ thông tin, dự báo và công bố thông tin từ Trung ương đến địa phương; giữa các ban ngành tham gia công tác quản lý ATTP.
- Đối với Bộ TN&MT: Tăng cường việc kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí khu vực sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường các làng nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tập trung khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Tập trung kiểm soát tại nguồn đối với các yếu tố tác động đến ATTP và xử lý nghiêm các vi phạm.
- Đối với Bộ Công an: Chỉ đạo các lực lượng tăng cường nắm bắt phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý và hỗ trợ các cơ quan quản lý xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp

3.1. Thực hiện đầy đủ chức năng QLNN về ATTP trên địa bàn theo các quy định của pháp luật về ATTP (Luật ATTP, Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12, Nghị quyết số 47/NQ-CP và Chỉ thị số 13/CT-TTg). Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến quản lý ATTP cho các tổ chức, cá nhân.
3.2. Đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn; phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho chế biến thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc. Chỉ đạo UBND huyện, xã thực hiện đề án Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, bảo đảm ATTP và vệ sinh môi trường; có biện pháp tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết các hộ gia đình, sản xuất quy mô lớn.

3.3. Chủ động bố trí nguồn lực, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Cương quyết xử lý các cá nhân vi phạm đạo đức công vụ, nhất là móc nối để xử lý nhẹ vi phạm ATTP cho các tổ chức, cá nhân.

3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP. 
3.5. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân trong việc bảo đảm chất lượng ATTP, tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh tham gia đầu tư trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách, pháp luật về ATTP đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh  thực phẩm và người tiêu dùng.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016”. Đoàn Giám sát xin trân trọng báo cáo Quốc hội.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Thành viên Đoàn Giám sát;

- Các Bộ: Y Tế, NN&PTNT, CT,Tài chính;

- Lưu: HC, Vụ KHCN&MT, Vụ PVHĐGS.

Epas: 
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN

(đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Phùng Quốc Hiển


� Đó là các tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Bạc Liêu, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Lạng sơn, Quảng Ninh,  Tp. Hồ Chí Minh, Tp Cần Thơ, Tp. Hải Phòng và Tp. Hà Nội.


� SXKD thực phẩm theo chuỗi khép kín; SXKD thực phẩm chức năng; Bếp ăn tập thể khu công nghiệp/dịch vụ ăn uống; Vùng sản xuất rau an toàn; quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); chợ, siêu thị; Sản xuất thực phẩm truyền thống; cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở, viện nghiên cứu, kiểm nghiệm thực phẩm.


� Việt Nam đã tham gia một số tổ chức quốc tế liên quan tới ATTP như WHO,  FAO,  CODEX,…và ký kết một số hiệp định về công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động liên quan tới ATTP như SPS, TBT,...


� Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược.


� ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-TTg, ngày 2/12/2012 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch 


�  Bộ NN&PTNT ban hành 08 QCKT, Bộ Y tế ban hành 21 quy chuẩn kỹ thuật.


� Trong đó: Bộ Y tế ban hành 54 QCVN và 6 quy định kỹ thuật quy định về mức giới hạn an toàn chung cho các sản phẩm thực phẩm; quy định về mức giới hạn an toàn, yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với 1 số sản phẩm đặc thù… các quy định này được ban hành trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (Codex), một số quy định chưa có trong Codex hoặc đặc thù của quốc gia thì đều hài hòa với quy định các nước phát triển như Mỹ, Nhật bản, EU, ASEAN… 


- Bộ NN&PTNT ban hành 61 QCVN liên quan đến chất lượng, ATTP của các chuỗi sản phẩm động vật, sản phẩm thủy vật và sản phẩm thực vật. Các quy chuẩn này cũng tương đồng hoặc tiệm cận với chuẩn mực của các tổ chức quốc tế như Codex, FAO và các nước tiên tiến.


� Khoản 2, 3 Điều 7 Luật Đầu tư quy định: “2 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật này. 3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. Trong khi các Luật liên quan đến ATTP lại quy định điều kiện kỹ thuật SXKD nông sản, thủy sản do các Bộ chuyên ngành ban hành.


� Theo Luật ATTP thì đối với sản phẩm sữa thì theo quy định của Luật ATTP thì sữa nguyên liệu do Bộ NN&PTNT quản lý, sữa chế biến thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương nhưng trên thực tế có nhiều sản xuất theo chuỗi khép kín hoặc sản xuất nhiều mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của nhiều bộ. Để thuận tiện trong thực thi Luật, Nghị định Số: 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và Thông tự  13/2014/TTLT- BYT - BNNPTNT-BCT đã quy định nguyên tắc phân công và chi tiết trách nhiệm quản lý của các Bộ, UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Theo đó, đối với sản phẩm sữa bổ sung vi chất dinh dưỡng thì theo thông tư lại quy định hướng dẫn thì sữa chế biến có bổ sung vi chất dinh dưỡng do Bộ Y tế quản lý. Một số quy định còn chưa rõ ràng như quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm khác nhau mà thuộc thẩm quyền quản lý của 2 bộ trở nên, trong đó có kinh doanh dịch vụ ăn uống thì khó xác định trách nhiệm quản lý (vì quản lý dịch vụ ăn uống được phân công cho UBND các cấp khoản 2 Điểu 65).


� Thông tư số 30/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.


� Theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg.


�  Như: vụ giữ 411 tấn chân và và phủ tạng tại tỉnh Lạng Sơn, thu giữ 202 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại tỉnh Nghệ An


� theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số  13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT- BCT;


� Cụ thể: ở Bộ Y tế là Cục ATTP, ở Bộ NN&PTNT là 08 cục quản lý (đầu mối là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản), ở Bộ Công thương là Vụ KH&CN - Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Cục Quản lý thị trường, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Thương mại miền núi, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp quản lý


� Chi cục ATTP - Sở Y tế làm đầu mối; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là cơ quan đầu mối cùng Chi cục Trồng trọt,  Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Thủy sản có nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP; Sở Công Thương phòng có các phòng chức năng để tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP và thực hiện phân cấp quản lý ATTP trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.


� Báo cáo của 37 UBND tỉnh/thành phố có số liệu đầy đủ còn lại 26 tỉnh Báo cáo không có số liệu về nhân lực cho công tác ATTP.


� Báo cáo Chính phủ số: 45/BC - CP ngày 7/4/2009 về về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh ATTP.


� Báo cáo của 55 UBND tỉnh/thành phố có số liệu đầy đủ còn lại 8 tỉnh Báo cáo không có số liệu về hệ thống phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm


� Bộ Y tế (Cục ATTP và 06 Viện trực thuộc), Bộ NN&PTNN (Cục QLCLNLTS, 2 Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS tại Trung bộ và Nam bộ và 6 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng), Bộ KH&CN (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3), Bộ Công Thương (9 cơ quan kiểm tra nhà nước và 6 đơn vị thực hiện kiểm nghiệm ATTP) [nguồn Báo cáo số 143/BC-CP ngày 19/4/2017 của Chính phủ].


� Số liệu của Tổng cục thống kê năm 2016.


� Số liệu Tổng cục thống kê năm 2016.


� Trong đó: giết mổ gia súc (611 cơ sở); giết mổ gia cầm (130 cơ sở) và 76 cơ sở hỗn hợp.


� Số liệu Báo cáo xuất nhập Việt Nam 2016, Bộ Công Thương.


� [nguồn Báo cáo số 143/BC-CP ngày 19/4/2017 của Chính phủ]


� Báo cáo của 48 UBND tỉnh/thành phố có số liệu đầy đủ còn lại 15 tỉnh Báo cáo không có số liệu về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm


� Báo cáo số 143/BC-CP ngày 19/4/2017 của Chính phủ.


� Báo cáo số 143/BC-CP ngày 19/4/2017 của Chính phủ


� Các bộ đã chỉ định phòng kiểm nghiệm theo lĩnh vưc quản lý của mình. Bộ Y tế chỉ định 19 đơn vị, Bộ NN&PTNT chỉ định 23 đơn vị, Bộ Công Thương chỉ định 6 đơn vị.


� Đối với ngành y tế, số liệu tổng hợp từ Cục ATTP và 17 tỉnh/thành phố Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Bình Thuận, Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.


� Đã có 40 cơ sở đào tạo đại học, 9 cơ sở đào tạo thạc sỹ, 8 cơ sở đào tạo tiến sỹ và tích hợp trong nội dung môn học tự nhiên và xã hội ở bậc giáo dục tiểu học.


� Ngành y tế, số liệu tổng hợp từ Cục ATTP và 14 tỉnh/thành phố: Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và tỉnh Bạc Liêu.


� Báo cáo UBND của 45 tỉnh/thành phố có số liệu đầy đủ về công tác thanh tra, kiểm tra, còn lại 18 tỉnh không có số liệu đầy đủ


� Đối với lĩnh vực nông nghiệp, trong giai đoạn 2011 - 2016, các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT và 44 tỉnh/thành phố đã tổ chức được 1.071 cuộc thanh, kiểm tra đột xuất về ATTP (chiếm gần 7 % tổng số cuộc thanh tra với 7.672 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Số cơ sở vi phạm chiếm 28,6%, xử phạt cảnh cáo 1.146 cơ sở (chiếm 15%), xử phạt tiền 1.050 cơ sở (chiếm 14%) với tổng số tiền phạt là 4.907 triệu đồng.


� Cụ thể Tp. Hà Nội: tiến hành thanh tra 786 cơ sở, phát hiện 355 cơ sở vi phạm (chiếm 45%),  phạt tiền 203 cơ sở với tổng số tiền phạt 579.000.000 đồng; Tp.Hồ Chí Minh: đã tiến hành thanh tra: 446 cơ sở, phát hiện 99 cơ sở vi phạm (chiếm 22%), phạt tiền 82 cơ sở với tổng số tiền phạt 343.200.000 đồng.


� Năm 2016, � HYPERLINK "http://cafef.vn/chi-cuc-qltt.html" \o "Chi cục QLTT" \t "_blank" �Chi cục QLTT� Tp. Hà Nội đã phát hiện 6 tấn ngó sen, me chua quá hạn sử dụng; 4 tấn ruốc gà không rõ nguồn gốc; 5 tấn thực phẩm đông lạnh đang trong giai đoạn bốc mùi hôi thối; trên 10 tấn dược liệu các loại do nước ngoài sản xuất không có nhãn hàng hóa; 5 tấn mỡ bẩn; 550kg phụ gia, gia vị không rõ nguồn gốc…; Chi cục QLTT Tp. Hồ Chí Minh phát hiện 2 tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối, 3 tấn thịt trâu tẩm ướp hóa chất để giả thịt bò…; Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên phát hiện 4,2 tấn thịt lợn ốm, lợn chết không có giấy tờ kiểm dịch vệ sinh ATTP của các cơ quan chức năng.


� Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Bách khoa Tri thức từ điển


� Số liệu của Bộ Y tế năm 2010.


� Ngân sách Trung ương: 1.949 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại được cấp 1.092,49 tỷ đồng (trong đó 998,49 tỉ đồng vốn sự nghiệp, 94 tỷ đồng vốn đầu tư), chiếm 56% so với kinh phí được phê duyệt.


- Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.760 tỷ đồng, tính đến hết năm 2015 theo báo cáo từ các địa phương đã huy động 149 tỷ đồng; chiếm 8,46% so với kinh phí được phê duyệt (Năm 2011: 11,3 tỷ đồng, năm 2012: 37,1 tỷ đồng, năm 2013: 29,5 tỷ đồng, năm 2014: 33,5 tỷ đồng; năm 2015: 37,6 tỷ đồng). 


- Viện trợ quốc tế: 430 tỷ đồng, tính đến nay mới huy động được khoảng 10 tỷ đồng.


� Báo cáo UBND của 44 tỉnh/thành phố có số liệu đầy đủ, còn 19 tỉnh Báo cáo không đủ số về đầu tư NSNN cho công tác quản lý ATTP


� Theo báo cáo của Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế giai đoạn 2007-2017 tại cuộc họp chuyên gia của Ủy ban về các vấn đề xã hội ngày 12/4/2017 [nguồn: số 503/UBCV ĐXH14 ngày 08/5/2017]


� Nguồn Báo cáo bổ sung số 2374/BYT-ATTP ngày 08/5/2017 của Bộ Y tế


� Nguồn Thư viện Quốc hội, Báo cáo diễn đàn chính sách: An toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp – Hà Nội, tháng 9/2016


� Nguồn Thư viện Quốc hội, Báo cáo diễn đàn chính sách: An toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp – Hà Nội, tháng 9/2016


� Báo cáo của Ngân hàng thế giới về quản lý nguy cơ ATTP ở Việt Nam, tháng 3/2016


� Báo cáo tổng kết công tác thú y, Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT năm 2015


�  15 tỉnh có báo cáo nhưng số liệu không đầy đủ.


� Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Điều 155 quy định "Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm" chỉ quy định hành vi sản xuất và buôn bán, không có quy định về hành vi sử dụng nên khi phát hiện các đối tượng có sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm thì không thể khởi tố, điều tra về tội danh này; Điều 244 quy định "Tội vi phạm các quy định về VSATTP" nhưng chưa có quy định lượng hóa các tình tiết: "gây thiệt hại nghiêm trọng", "gây hậu quả nghiêm trọng", "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".


� Trên tổng số 5.400 làng có nghề ở Việt Nam. Nguồn: Báo cáo của Bộ TN&MT kèm theo công văn số 527/VPQH- GS ngày 12/10/2016.


� Trên tổng số 5.400 làng có nghề ở Việt Nam. Nguồn: Báo cáo của Bộ TN&MT kèm theo công văn số 2527/VPQH- GS ngày 12/10/2016.


� Ở Nhật bản, Thái Lan, Singapore… loại hình này được tập trung thành Trung tâm ẩm thực để quảng bá du lịch và văn hóa ẩm thực.


� Như quảng cáo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; quảng cáo các sản phẩm thực phẩm có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; quảng cáo quá công dụng của sản phẩm, gây hiểu lầm với thuốc chữa bệnh; quảng cáo kèm theo các bài viết của phóng viên có tác dụng điều trị bệnh hoặc có tác dụng như thuốc chữa bệnh. 


� Ngành y tế cấp huyện chưa có mạng lưới thanh tra chuyên ngành, tuyến xã chỉ có cán bộ kiêm nhiệm về ATTP. Ngành Nông nghiệp và ngành Công Thương chỉ có cán bộ kiêm nghiệm ở tuyến huyện và hầu hết tuyến xã chưa có cán bộ quản lý về ATTP
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